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TÓM TẮT

Mục tiêu: nhận xét mối liên quan giữa các trục của lồi cầu xương đùi người Việt Nam, từ đó ứng dụng trong việc xác định độ xoay ngoài của phần đùi trong phẫu thuật thay khớp gối toàn phần. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: gồm 280 khớp gối được chụp cộng hưởng từ (CHT) tại khoa Chẩn đoán hình ảnh Bệnh Viện Đại Học Y Hà Nội trong khoảng thời gian từ 01/10/2015 đến 31/03/2016. Tính góc trung bình của các góc tạo bởi bốn trục giải phẫu: trục trước – sau của lồi cầu đùi (Anteroposterior axis-APA), trục liên mỏm trên lồi cầu đùi giải phẫu (clinical Transepicondylar axis–cTEA), trục liên mỏm trên lồi cầu đùi phẫu thuật (sugical Transepicondylar axis – sTEA) và trục nối bờ sau hai lồi cầu đùi (Posterior Condylar axis–PCA). Kết quả nghiên cứu: số đo trung bình các góc là: (APA, cTEA) = 90,41°±3,35°, (APA,sTEA)=94,47°±3,31°, (APA,PCA)=96,40°±4,59°, (cTEA, sTEA)= 4,00°±1,02°, (cTEA, PCA)= 6,53°±2,55°, (sTEA, PCA)= 3,48°±1,91°. Kết luận: độ xoay ngoài của phần đùi là yếu tố cực kỳ quan trọng trong thay khớp gối toàn phần. Trục sTEA phản ánh chính xác nhất trục ngang của khớp gối, tuy nhiên lại khó xác định trong mổ. Hầu hết các dụng cụ cắt đầu dưới xương đùi hiện nay dựa vào trục PCA và APA. Qua nghiên cứu, chúng tôi nhận thấy góc giữa các trục này như sau (APA, sTEA) = 94,47°±3,31°,(sTEA, PCA)= 3,48°±1,91°, không có sự khác biệt theo độ tuổi, theo giới và theo vị trí gối.

Từ khóa: độ xoay ngoài của phần đùi, thay khớp gối toàn phần.

SUMMARY

RELATION AMONG THE AXISES OF FEMORAL CONDYLAR ON MRI OF VIETNAMESE PEOPLE AND USING IN TOTAL KNEE ARTHROPLASTY

Objectives: Remark the relationship among the axises of condylar femoral of Vietnamese, the application in determining of the femoral component rotation in total knee arthroplasty (TKA).  Methods: Consist of 280 the knees were taken magnetic resonance imaging (MRI) at the Department of Diagnostic Imaging of Hospital Hanoi Medical University during the period from 01/10/2015 to 31/03/2016. Calculate the average angle of the angle created by the four anatomic APA, cTEAC, sTEA and PCA. Results: The average measurements of the angles are: (APA, cTEA)= 90,41°±3,35°, (APA, sTEA)= 94,47°±3,31°, (APA, PCA)= 96,40°±4,59°, (cTEA, sTEA)= 4,00°±1,02°, (cTEA, PCA)= 6,53°±2,55°, (sTEA, PCA)= 3,48°±1,91°.  Conclusions: Degrees of external rotation of the femoral component is extremely important factor in total knee arthroplasty. sTEA axis reflects the most accurate horizontal axis of the knee joint, however, it’s difficult to identify during surgery. Most of the tool cut femoral distal currently based on PCA and APA. Through research, we found that the angle between the axes as follows (APA, sTEA) = 94.47 ° ± 3.31 °, (sTEA, PCA) = 3.48 ° ± 1.91 °, no differences by age, gender and location of knee.
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